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Trúng tuyển 

theo NV

1 1 Lê Thị Mai 07/04/1997 An Giang

2 2 Trần Thúy Hằng 09/01/2002 Bạc Liêu

3 3 Huỳnh Võ Khánh Vân 08/06/2002 Bến Tre

4 5 Võ Thị Thanh Nhàn 08/03/2003 Hậu Giang

5 7 Lê Ngọc Phương Thanh 15/07/2003 Hồ Chí Minh

6 16 Đỗ Ngọc Trang Anh 16/04/2003 Đà Nẵng

7 17 Đỗ Ngọc Trâm Anh 16/04/2003 Đà Nẵng

8 18 Huỳnh Trần Thị Tĩnh 16/10/1998 Đắk Lắk

9 19 Lò Thị Mai 05/01/2004 Điện Biên

10 20 Lò Thị Quỳnh 13/12/2002 Lai Châu

11 23 Mai Thị Châu 02/03/2001 Quảng Trị

12 29 Lê Thị Tùng Chi 26/09/2002 Nghệ An

13 30 Nguyễn Thị Phương 24/08/2003 Nghệ An

14 31 Hoàng Thị Thanh Hải 18/03/2004 Nghệ An

15 32 Nguyễn Thị Hoài Thương 16/09/2000 Nghệ An

16 35 Trần Thị Nhung 22/05/2003 Nghệ An

17 36 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 21/04/2004 Nghệ An

18 37 Hồ Thị Nhung 06/02/2003 Hà Tĩnh

19 41 Nguyễn Thị Hằng Mơ 12/12/2002 Hà Tĩnh

20 42 Nguyễn Thị Hà 27/04/2002 Hà Tĩnh

21 43 Phạm Thị Thu Hà 22/08/1997 Hà Tĩnh

22 45 Nguyễn Thị Vân Anh 17/11/2002 Thanh Hóa

23 51 Dương Nguyệt Ánh 25/11/2002 Quảng Ninh

24 55 Vũ Thị Loan 24/01/2004 Hải Dương

25 57 Xa Thị Út 02/06/1996 Hòa Bình

26 60 Bùi Thị Thanh Ngân 01/04/1995 Nam Định

27 62 Cao Thị Thu Huyền 19/05/2003 Phú Thọ

28 63 Phạm Thị Duyên 17/07/2002 Phú Thọ

29 66 Bùi Thị Thương 29/03/2002 Thái Nguyên

30 67 Long Thị Thúy Miền 11/10/1996 Yên Bái

31 70 Nguyễn Thu Hường 10/03/1993 Hưng Yên

32 71 Nguyễn Thị Thùy Dung 20/10/2001 Hưng Yên

33 72 Đỗ Thị Thủy 05/10/2001 Hà Nội

34 73 Nguyễn Như Quỳnh 08/12/2002 Hà Nội
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35 74 Phùng Thị Tráng 15/08/2001 Hà Nội

36 75 Nguyễn Thị Thu Hoàn 01/08/2001 Hà Nội

37 76 Hà Công Nam 18/08/1993 Lâm Đồng XD NV2

38 77 Phan Ngọc Huy 01/03/2000 Vĩnh Long XD NV2

39 78 Huỳnh Bá Tùng 01/01/2001 Sóc Trăng SXCT NV1

40 80 Lưu Đức Hòa 26/06/1998 Hồ Chí Minh SXCT NV1

41 81 Lục Thế Nhân 24/06/1997 Lâm Đồng SXCT NV1

42 82 Nguyễn Quang Huy 04/08/1996 Quảng Ngãi SXCT NV1

43 83 Hoàng Minh Trưởng 16/11/2000 Đắk Nông SXCT NV1

44 84 Trưởng Văn Khan 01/08/1998 Ninh Thuận XD NV2

45 85 Não Văn Kỳ 01/05/2000 Ninh Thuận SXCT NV1

46 90 Nguyễn Như Hùng 16/03/1998 Hà Tĩnh SXCT NV1

47 96 Hồ Xuân Hùng 03/08/2004 Nghệ An SXCT NV1

48 98 Tô Văn Trọng 12/06/2002 Thanh Hóa SXCT NV1

49 99 Tống Ngọc Hưng 14/08/2003 Thanh Hóa SXCT NV1

50 100 Hoàng Văn Tùng 02/04/2003 Thanh Hóa XD NV1

51 101 Lương Ngọc Biển 28/03/1999 Thanh Hóa XD NV2

52 103 Nguyễn Minh Hiếu 27/09/1997 Thanh Hóa XD NV1

53 105 Nguyễn Quang Vũ 07/09/1992 Hải Dương XD NV2

54 106 Nguyễn Văn Tuyên 17/02/1994 Yên Bái SXCT NV1

55 108 Trương Văn Đức 09/09/2001 Hải Dương SXCT NV1

56 110 Chu Quang Mạnh 23/10/1992 Vĩnh Phúc SXCT NV1

57 111 Nguyễn Công Chiến 17/03/2000 Vĩnh Phúc SXCT NV1

58 112 Diệp Văn Toàn 16/09/2000 Vĩnh Phúc SXCT NV1

59 113 Phạm Văn Vững 09/01/1996 Bắc Ninh SXCT NV1

60 115 Giáp Văn Hoàng 12/11/2004 Bắc Giang XD NV2

61 116 Nguyễn Văn Long 06/10/2001 Bắc Giang SXCT NV1

62 117 Trần Tiến Lực 27/05/1996 Hà Nội SXCT NV1

63 118 Nguyễn Tiến Thành 03/11/2002 Hà Nội SXCT NV1

64 119 Trịnh Tiến Dũng 10/11/2002 Hà Nội SXCT NV1


